
Gói thầu số 02: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 119053000059
1

Ofloxacin 15mg/5ml Oflovid VN-19341-15
(CÓ QĐ GIA
HẠN SỐ 265/QĐ
-QLD NGÀY
11/05/2022)

BDG Lọ 55,872 500 500 27,936,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC -
THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ
NẴNG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 119053000059
1

Ofloxacin 15mg/5ml Oflovid VN-19341-15
(CÓ QĐ GIA
HẠN SỐ 265/QĐ
-QLD NGÀY
11/05/2022)

BDG Lọ 55,872 1,340 -500 840 -27,936,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC -
THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ
NẴNG
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